
NV1 NV2 NV3

1 THCS THANH YÊN 71 08 01 80

2 THCS THANH CHĂN 44 21 65

3 TH&THCS THANH XƯƠNG 40 15 02 57

4 THCS NÚA NGAM 34 15 14 63

5 THCS THANH HƯNG 27 10 01 38

6 PTDTBT TH&THCS NA Ư 12 11 23

7 THCS NAM THANH 11 04 01 16

8 TH&THCS PA THƠM 01 09 10

9 THCS THANH LUÔNG 02 01 03

10 TH&THCS Hermann Gmeiner 02 01 02 05

11 THCS NẬM NHÙN 01 01

12 PTDTBT THCS NONG U 01 01

13 THCS THANH AN 02 01 03

14 THCS MƯỜNG PỒN 01 02 03

15 THCS MƯỜNG THANH 04 02 06

16 THCS NOONG HẸT 01 01

17 THCS NOONG LUỐNG 01 01

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT THANH CHĂN
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18 THCS THANH XƯƠNG 01 01

19 PTDTBT TH&THCS PHU LUÔNG 07 07

20 PTDTBT THCS KEO LÔM 02 02

21 PTDTBT THCS MƯỜNG NHÀ 04 04

22 TH&THCS THANH TRƯỜNG 02 02

23 THCS ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 01 01

24 THCS THANH NƯA 03 03

25 THCS KHÁNH NHẠC 01 01

26 THCS QUANG TRUNG 01 01

27 THCS THANH HƯƠNG 01 01

28 THCS VÕ NGUYÊN GIÁP 01 01

245 105 50 400

HIỆU TRƯỞNG

Trần Đăng Khoa

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (P. GDMNPT để b/c);

- Lãnh đạo UBND các xã liên quan;

- BGH trường THCS địa bàn TS;

- Các tổ CM, VP, ĐTN;

- Niêm yết bảng tin; 

- Đăng Webside trường;

- Lưu: VT, HĐTS.

TỔNG TỪNG ĐỢT
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